
STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

1
 H19.12-260604-

180054 
Trần Tuyết Nhi 31/03/2000 075300008994 15/09/2025 Bộ Công an

Tổ 1, ấp Mã Đà, xã Trị 
An, thành phố Đồng 

Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10827 Cấp mới

2
 H19.12-260605-

180034 
Hồ Minh Thư 12/01/1999 075199016164 13/11/2024 Bộ Công an

Ấp Ngọc Lâm 4, 
phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10828 Cấp mới

3
 H19.12-260607-

180007 
Lê Hoàng Giao 14/11/2000 075300012273 09/09/2025 Bộ Công an

59/112/14, Tổ 12, khu 
phố Quang Vinh, 

phường Trấn Biên, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền.

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10829 Cấp mới

4
 H19.12-260608-

180008 
Vũ Thị Phượng 16/03/1986 070186007623 11/03/2026 Bộ Công an

Tổ 45, khu phố Thái 
Dũng, xã Đồng Phú, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; tủ thuốc 
trạm y tế xã

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10830 Cấp mới

5
 H19.12-260608-

180024
Đỗ Trọng Hiếu 13/10/2000 070200010453 26/09/2025 Bộ Công an

Khu phố Tiến Thành 4, 
phường Đồng Xoài, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc: người chịu trách 
nhiệm chuyên môn về dược của 
cơ sở bán buôn thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc (trừ: Vắc xin, 

sinh phẩm; dược liệu, cơ sở bán 
buôn dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền); cơ sở bán lẻ 
thuốc: nhà thuốc

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10831 Cấp mới

(Ban hành kèm Quyết định số                /QĐ-SYT   ngày            tháng     năm         của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)
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STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

6
 H19.12-260608-

180026 
Trần Quốc Cường 15/12/1997 075097004343 12/09/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 4, Ấp 12, xã Sông 
Ray, thành phố Đồng 

Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc: người chịu trách 
nhiệm chuyên môn về dược của 
cơ sở bán buôn thuốc, nguyên 
liệu làm thuốc (trừ: Vắc xin, 

sinh phẩm; dược liệu, cơ sở bán 
buôn dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền); cơ sở bán lẻ 
thuốc: nhà thuốc, quầy thuốc. 

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10832 Cấp mới

7
 H19.12-260608-

180062 
Vũ Thị Hạnh Trinh 04/07/1997 068197004144 12/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

266 Đoàn Thị Điểm, 
Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của nhà thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền.

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10833 Cấp mới

8
 H19.12-260608-

180067 
Phan Thị Hà 30/04/1978 040178025874 10/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Số nhà 11, Tổ 11A, 
Khu phố Long Đức 1, 
phường Tam Phước, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10834 Cấp mới

9
 H19.12-260609-

180004 
Phạm Thị Ái Vân 07/09/1994 077194007157 12/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 4, ấp Phú Tâm, xã 
Hòa Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của nhà thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền.

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10835 Cấp mới

10
 H19.12-260609-

180021 
Nguyễn Quang Thanh 01/05/1991 040091005710 25/08/2025 Bộ Công an

87S/12A, Tổ 22C, Khu 
phố 2, phường Trảng 
Dài, thành phố Đồng 

Nai.

Dược sĩ 
trung học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền.

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10836 Cấp mới

11
 H19.12-260610-

180026 
Bùi Thị Ngọc Quyền 04/01/1998 080198000188 13/07/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Số nhà 275, Đường 
Tỉnh lộ 8, Ấp Mũi Lớn 

2A, xã Tân An Hội, 
thành phố Hồ Chí 

Minh.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10837 Cấp mới

12
 H19.12-260611-

180019
 Vũ Thị Quỳnh Như 07/09/1994 075194008483 04/10/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

17, Lô A13, Khu phố 
11, phường Tân Triều, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10838 Cấp mới

13
 H19.12-260611-

180030 
Trần Đăng Diện 02/08/1982 040082021208 08/09/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Ấp Xuân Hưng 3A, xã 
Xuân Hòa, thành phố 

Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; quầy thuốc; 
cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10839 Cấp mới
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STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

14
 H19.12-260611-

180027 
Nguyễn Thị Mỹ Dung 20/10/1983 044183011820 09/09/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 1, khu phố Vàm, 
phường Trảng Dài, 

thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10840 Cấp mới

15
 H19.12-260611-

180056 
Trương Thị Thanh 

Trúc
06/11/1994 080194011668 10/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Thôn 17, xã Nghĩa 
Trung, thành phố Đồng 

Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10841 Cấp mới

16
 H19.12-260611-

180058 
Đỗ Thị Mỹ Duyên 16/10/1999 066199006270 05/11/2024 Bộ Công an

Thôn 3, xã Hòa Phú, 
tỉnh Đắk Lắk.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10842 Cấp mới

17
 H19.12-260611-

180062
 Đỗ Quang Anh 18/11/1998 038098009704 30/11/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tờ 07, Thửa 269, Khu 
Tái Định Cư, Khu phố 
37, phường Long Bình, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10843 Cấp mới

18
 19.12-260530-

180007
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh
26/09/2001 040301003964 13/3/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Xóm Tân Sơn 5, xã 
Văn Hiến, tỉnh Nghệ 

An.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền.

ngày 15  
tháng 6 
năm 2026

10844 Cấp mới

(Ghi chú: Số CCHND: …..../CCHN-D-SYT-ĐNAI)
Tổng: 18 CCHND
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